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(54) TẤM THÉP DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẬP NÓNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
SẢN XUẤT TẤM THÉP NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng để chế tạo chi tiết dập nóng chứa, dưới dạng thành 
phần hóa học, C từ 0,10 % khối lượng đến 0,35 % khối lượng; Si từ 0,01 % khối lượng đến 
1,0 % khối lượng; Mn từ 0,3 % khối lượng đến 2,3 % khối lượng; Al từ 0,01 % khối lượng 
đến 0,5 % khối lượng; P được giới hạn tới nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 % khối lượng; S được 
giới hạn tới nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 % khối lượng; N được giới hạn tới nhỏ hơn hoặc bằng 
0,1% khối lượng; lượng còn lại bao gồm Fe và các tạp chất không tránh khỏi, trong đó độ 
lệch tiêu chuẩn của các đường kính của sắt cacbua mà được chứa trong vùng từ bề mặt tới 
vị trí 1/4 chiều dày của tấm thép là nhỏ hơn hoặc bằng 0,8 μm.



-2-

28649



-3-

28649



-4-

28649



-5-

28649



-6-

28649



-7-

28649



-8-

28649



-9-

28649



-10-

28649



-11-

28649



-12-

28649



-13-

28649



-14-

28649



-15-

28649



-16-

28649



-17-

28649



-18-

28649



-19-

28649



-20-

28649



-21-

28649



-22-

28649



-23-

28649



-24-

28649



-25-

28649



-26-

28649



-27-

28649



-28-

28649



-29-

28649



-30-

28649



-31-

28649



-32-

28649



-33-

28649



-34-

28649



-35-

28649



-36-

28649



-37-

28649



-38-

28649



-39-

28649



-40-

28649



-41-

28649



-42-

28649



-43-

28649



-44-

28649



-45-

28649



-46-

28649



-47-

28649



-48-

28649



-49-

28649



-50-

28649



-51-

28649



-52-

28649



-53-

28649



-54-

28649



-55-

28649




